THUỐC KHÍ DUNG

A. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất 
1. Trạng thái phân tán hoạt chất trong khí của thuốc khí dung được hình thành khi:
a. Thuốc đã được đóng trong bao bì. 
b. Thuốc được bào chế dưới dạng bột. 
c. Thuốc được bào chế dưới dạng lỏng.  
d. Thuốc được đẩy ra khỏi bao bì.  
e. Thuốc đang pha chế.  
2. Khi bán thuốc khí dung cho người bệnh, nhân viên bán thuốc cần hướng dẫn cách sử dụng, đặc biệt để tránh nổ chai thuốc, vì: 
a. Thuốc là hoạt chất hữu cơ. 
b. Thuốc có chứa cồn ethylic.  
c. Thuốc có chứa khí nén ở áp suất cao. 
d. Thuốc được đóng đầy chai. 
e. Thuốc chứa chất oxy hoá. 
3. Thuốc khí dung được gọi là thuốc phun sương khi: 
a. Thuốc dưới dạng dung dịch. 
b. Thuốc dưới dạng bột. 
c. Thuốc dưới dạng khí.  
d. Thuốc được nén ở áp suất cao.  
e. Thuốc dưới dạng bọt.  
4. Hai loại khí trơ tự nhiên hay dùng làm khí đẩy cho thuốc khí dung là:  
a. Khí oxy và carbonic. 
b. Khí nitơ và carbonic. 
c. Metan và propan. 
d. Khí carbonic và helium. 
e. Khí butan và helium.  
5. Nhóm các khí nhân tạo hay dùng trong thuốc khí dung, nhưng ảnh hưởng không tốt đến môi trường là:  
a. Butan (khí). 
b. Propan (khí). 
c. Khí isobutan. 
d. Khí freon (các loại chứa gốc cloro - ). 
e. Khí nitơ và carbondioxid.  
6. Thuốc khí dung dùng ngoài là loại để phun: 
a. Vào tai.  
b. Vào mũi. 
c. Lên da, tóc. 
d. Vào miệng.  
e. Vào không khí, làm thơm. 
7. Một dạng thuốc có nhiều điểm tương đồng với thuốc khí dung là:  
a. Thuốc bột xoa ngoài da. 
b. Thuốc kem bôi da. 
c. Thuốc nhỏ mũi. 
d. Ống hít Inhaler.  
e. Thuốc bơm rửa.  
8. Thuốc khí dung khác các dạng thuốc thông thường bởi một thành phần sau đây:  
a. Khí đẩy. 
b. Chất làm thơm 
c. Chất nhuộm màu. 
d. Hoạt chất thân dầu.
e. Chất tạo bọt.  
9. Khi sử dụng thuốc khí dung, cần tránh phun vào vùng: 
a. Mắt.  
b. Mũi. 
c. Miệng. 
d. Da tay. 
e. Tóc.  
10. Thuốc khí dung trị bệnh phổi. Khi dùng bệnh nhân phải được hướng dẫn hít thuốc theo: 
a. Kiểu hít thuốc ống hít. 
b. Nhịp hít - thở... 
c. Nhịp tim mạch.  
d. Nhịp ngày - đêm.  
e. Nhu cầu công tác.  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